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DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

a. Nhà giáo cơ hữu
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	4. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Khắc Huy
	Kỹ sư - Công nghệ chế tạo máy
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập Hàn cơ bản
	1


a. Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	2. 
	Phan Thị Đăng Thư
	Thạc sĩ Kỹ thuật
	CCSP nghề Cơ khí chế tạo
	 
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	90

	3. 
	Trần Xuân Trinh
	Thạc sĩ – Công nghệ chế tạo máy
	CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Gia công với sự trợ giúp của máy tính CAM
	90

	4. 
	Phạm Ngọc Cương
	Thạc sĩ – Kỹ thuật cơ khí
	CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Thực tập Phay nâng cao
	120

	5. 
	Nguyễn Chí Thanh
	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	CCSP bậc 2, CC LL dạy học ĐH
	 
	Thực tập CNC nâng cao
	120

	6. 
	Lê Xuân Long
	Thạc sĩ Kỹ thuật
	CC LL dạy học ĐH
	 
	Anh văn chuyên ngành
	120

	7. 
	Kiều Minh Phước
	Thạc sỹ Kỹ thuật 
	CCSP bậc 2, CC LL dạy học ĐH
	 
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	8. 
	Huỳnh Chí Hỷ
	Thạc sĩ – Kỹ thật cơ khí
	CC Sư phạm dạy nghề, CC Kỹ năng thực hành nghề
	 
	Thực tập Hàn cơ bản
	180

	9. 
	Lê Thanh Phúc
	Thạc sĩ – Kỹ thật cơ khí
	CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Thực tập Tiện cơ bản
	120

	10. 
	Hoàng Võ Anh Tuấn
	Thạc sĩ – Kỹ thật cơ khí
	CC SP bậc 2
	 
	Thực tập Tiện nâng cao
	120

	11. 
	Bùi Phương Tùng
	Thạc sỹ - Kỹ thuật (Công nghệ chế tạo máy)
	CC SP bậc 2
	 
	Thực tập Phay cơ bản
	120

	12. 
	Thái Văn Giáp
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí
	CC NVSP Lý luận dạy học và giáo dục
	 
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	120

	13. 
	Đỗ Trung Kiên
	Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng)
	CC SP bậc 2
	 
	Thực tập CNC cơ bản
	120

	14. 
	Nguyễn Duy Sang
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Hệ thống FMS và CIM
	150

	15. 
	Nguyễn Ngọc Linh
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Anh văn chuyên ngành
	120

	16. 
	Trần Đình Duy
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Máy cắt kim loại
	120

	17. 
	Phan Ngọc Danh
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	120

	18. 
	Phạm Thanh Điền
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Lập trình CNC
	135

	19. 
	Nguyễn Thái Học
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	CC Sư phạm bậc 2
	 
	Thiết kế trên máy tính CAD
	120

	20. 
	Ngô Văn Phúc
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Anh văn chuyên ngành
	120

	21. 
	Nguyễn Cao Thuyên
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	22. 
	Mã Văn Nam
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Thực tập Phay nâng cao
	120

	23. 
	Gịp Tú Long
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Thực tập CNC nâng cao
	120

	24. 
	Nguyễn Trọng Duy
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Anh văn chuyên ngành
	120

	25. 
	Tạ Đình Nhất
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	26. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Máy cắt kim loại
	120

	27. 
	Trần Thị Mỹ Dung
	Kỹ sư – Công nghệ chế tạo máy
	TN ĐHSP Kỹ thuật
	 
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	120

	28. 
	Nguyễn Trường Sinh
	Thạc sĩ – Kỹ thuật cơ khí
	CC Sư phạm bậc 2
	
	Hệ thống FMS và CIM
	120

	29. 
	Lê Quang Trung
	Thạc sĩ – Kỹ thuật cơ khí
	CC SP dạy nghề
	
	Thực tập Phay nâng cao
	120


	30. 
	Trần Hoàng Sơn
	Thạc sĩ – Kỹ thuật cơ khí
	CC SP dạy nghề
	
	Máy cắt kim loại
	120

	31. 
	Đoàn Thành Phúc
	Kỹ sư - Kỹ thuật Công nghiệp
	CC SP dạy nghề
	
	Lập trình CNC
	120

	32. 
	Trần Đăng Khoa
	Kỹ sư – Cơ khí Chế tạo máy
	CC Sư phạm bậc 2
	
	Máy cắt kim loại
	120

	33. 
	Nguyễn Hoàng Nam
	Kỹ sư Công nghệ Ô tô
	CC SP dạy nghề
	
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	120

	34. 
	Nguyễn Nam Quyền
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí
	CC NVSP dành cho GV
	
	Lập trình CNC
	135

	35. 
	Ngô Ngọc Tuyền
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí
	CC NVSP dành cho GV
	
	Thực tập Nguội cơ bản
	120

	36. 
	Nguyễn Văn Tèo
	Kỹ sư – Thiết kế máy
	CC Sư phạm bậc 2
	
	Máy cắt kim loại
	120

	37. 
	Nguyễn Thanh Phong
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí
	CC NVSP dành cho GV
	
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	120

	38. 
	Trần Thị Thu Hiền
	Kỹ sư – Kỹ thuật Công nghiệp
	CC Kỹ năng thực hành nghề Cắt gọt kim loại
	
	Hệ thống FMS và CIM
	120


 (có hồ sơ minh chứng kèm theo)


